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1 NGUYỄN TRƯỜNG ANH 22/04/1997 9.75 8.50 SP âm nhạc

2 ÔNG THỊ MINH ANH 24/10/1996 10.00 10.00 SP âm nhạc

3 NGÔ ĐÌNH BIN 07/07/1998 6.00 6.50 SP âm nhạc

4 TRƯƠNG MẠNH CƯỜNG 20/09/1996 7.00 8.00 SP âm nhạc

5 TRẦN NGỌC DIỄM CHÂU 02/11/1998 9.00 8.50 SP âm nhạc

6 LÊ THỊ DIỄM 20/05/1998 6.00 7.50 SP âm nhạc

7 NGUYỄN THIÊN ÂN ĐẠI 20/08/1998 9.75 9.75 SP âm nhạc

8 NGÔ THANH ĐỨC 18/06/1997 8.75 9.50 SP âm nhạc

9 VÕ XUÂN HÙNG 08/08/1996 7.50 8.75 SP âm nhạc

10 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 20/08/1993 9.00 9.25 SP âm nhạc

11 NGUYỄN THỊ NGÀN HƯƠNG 10/02/1994 9.50 8.25 SP âm nhạc

12 TRẦN THỊ THANH LAM 13/11/1997 9.75 9.75 SP âm nhạc

13 LÊ TRẦN MINH LỆ 23/01/1998 5.75 7.25 SP âm nhạc

14 NGUYỄN THỊ LIÊN 14/10/1998 9.75 9.25 SP âm nhạc

15 PHAN THÙY LINH 24/07/1997 9.25 8.50 SP âm nhạc

16 TRẦN VĂN LỢI 02/12/1996 9.00 8.00 SP âm nhạc

17 THÁI THỊ GIA LY 14/11/1996 8.50 5.75 SP âm nhạc

18 NGUYỄN ÁNH SAO MAI 04/10/1998 9.50 8.25 SP âm nhạc

19 TRƯƠNG THỊ KHÁNH MY 02/02/1998 5.50 8.00 SP âm nhạc

20 VÕ THỊ NGHĨA 05/09/1997 9.50 7.50 SP âm nhạc

21 TÔN NỮ THÃO NGUYÊN 27/08/1996 9.00 7.75 SP âm nhạc

22 TRẦN THỊ ÁNH NHI 29/12/1998 8.50 6.75 SP âm nhạc

23 ĐOÀN XUÂN PHÚC 24/09/1998 9.25 8.00 SP âm nhạc

24 TRỊNH NGỌC THIÊN PHÚC 16/10/1997 6.00 7.50 SP âm nhạc

25 TRẦN Y PHƯƠNG 13/11/1998 6.00 7.25 SP âm nhạc

26 BÙI THỊ KIM QUYÊN 19/12/1998 5.75 7.25 SP âm nhạc

27 ĐOÀN NGỌC SƠN 27/01/1998 6.00 8.00 SP âm nhạc

28 PHẠM PHƯƠNG TÂM 18/08/1998 9.25 8.25 SP âm nhạc

29 NGUYỄN NHẬT TẤN 01/07/1997 8.50 7.75 SP âm nhạc

30 TRẦN VĨNH TÍN 08/03/1996 9.75 9.75 SP âm nhạc

31 TRẦN THỊ THẢO 18/06/1998 9.25 8.50 SP âm nhạc

32 HOÀNG THỊ HOÀI THẮM 20/03/1998 9.25 8.25 SP âm nhạc

33 HOÀNG THỊ THIỆN 05/06/1997 9.50 9.00 SP âm nhạc

34 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 21/02/1997 8.25 8.50 SP âm nhạc

35 TRẦN QUỲNH THƯ 10/07/1997 10.00 9.00 SP âm nhạc
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36 HOÀNG THỊ MINH TRÀ 25/10/1996 7.75 8.25 SP âm nhạc

37 TRẦN THỊ THÚY TRÂM 12/02/1998 5.50 4.25 SP âm nhạc

38 LA THỊ THÚY TRINH 17/11/1997 7.50 8.50 SP âm nhạc

39 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 20/01/1997 8.75 8.50 SP âm nhạc

40 ĐOÀN MAI VI 09/02/1997 5.25 7.25 SP âm nhạc

41 PHAN SƠN HỒNG VI 25/02/1998 6.25 7.25 SP âm nhạc

42 LÊ TUẤN VƯƠNG 24/03/1998 5.00 6.50 SP âm nhạc

43 HUỲNH THỊ TƯỜNG VY 05/10/1997 8.50 8.50 SP âm nhạc

44 NGUYỄN THỊ LAN VY 11/03/1998 6.25 8.00 SP âm nhạc
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